	TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

	
	6A1

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	TIN
T.Mai
	ANH
Q.Mai
	ĐỊA
Tươi
	TOÁN
Hường
	VĂN
Tươi
	GDĐP
Tình

	Tiết 2
	KHTN
HạnhB
	GDCD
Tình
	TOÁN
Hường
	C.NGHỆ
M.Bình
	
	ANH
Q.Mai

	Tiết 3
	TNHN
HạnhA
	TOÁN
Hường
	VĂN
Tươi
	TNHN
HạnhA
	ĐỊA
Tươi
	VĂN
Tươi

	Tiết 4
	NT(AN)
V.Hà
	SỬ
Tuyền
	ANH
Q.Mai
	KHTN
HạnhB
	KHTN
HạnhB
	TNHN
HạnhA

	Tiết 5
	TOÁN
Hường
	GDTC
Cương
	KHTN
HạnhB
	GDTC
Cương
	NT(MT)
L.Bình
	SH
Tươi
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Trở lên trên đỉnh
	TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

	
	6A2

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	GDTC
Hường
	ĐỊA
Tươi
	ANH
Q.Mai
	VĂN
P.Thủy
	TIN
Hồng
	ANH
Q.Mai

	Tiết 2
	NT(AN)
V.Hà
	KHTN
Hường
	SỬ
Tuyền
	TNHN
V.Hà
	ANH
Q.Mai
	C.NGHỆ
M.Bình

	Tiết 3
	KHTN
Hường
	VĂN
P.Thủy
	GDTC
Hường
	GDCD
Tình
	NT(MT)
L.Bình
	TNHN
V.Hà

	Tiết 4
	VĂN
P.Thủy
	
	ĐỊA
Tươi
	KHTN
Hường
	TOÁN
M.Hạnh
	KHTN
Hường

	Tiết 5
	TOÁN
M.Hạnh
	TNHN
V.Hà
	TOÁN
M.Hạnh
	TOÁN
M.Hạnh
	GDĐP
HạnhA
	SH
V.Hà
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Trở lên trên đỉnh
	TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

	
	6A3

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	TOÁN
M.Hạnh
	C.NGHỆ
HạnhC
	SỬ
Tuyền
	VĂN
Tuyền
	TOÁN
M.Hạnh
	NT(MT)
L.Bình

	Tiết 2
	ANH
Huyền
	NT(AN)
V.Hà
	ANH
Huyền
	TNHN
HạnhB
	ANH
Huyền
	TIN
Hồng

	Tiết 3
	KHTN
HạnhB
	ĐỊA
Tươi
	TOÁN
M.Hạnh
	TOÁN
M.Hạnh
	TNHN
HạnhB
	VĂN
Tuyền

	Tiết 4
	VĂN
Tuyền
	KHTN
HạnhB
	GDĐP
Thoan
	GDCD
Nghĩa
	GDTC
Linh
	ĐỊA
Tươi

	Tiết 5
	
	TNHN
HạnhB
	GDTC
Linh
	KHTN
HạnhB
	KHTN
HạnhB
	SH
M.Hạnh
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Trở lên trên đỉnh
	TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

	
	6A4

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	GDCD
Nghĩa
	KHTN
Hường
	TOÁN
Hường
	NT(AN)
V.Hà
	VĂN
Thoa
	TOÁN
Hường

	Tiết 2
	NT(MT)
L.Bình
	ANH
Q.Mai
	TNHN
Hồng
	TOÁN
Hường
	TIN
Hồng
	ĐỊA
Phương

	Tiết 3
	VĂN
Thoa
	SỬ
Tuyền
	C.NGHỆ
HạnhC
	KHTN
Hường
	ĐỊA
Phương
	KHTN
Hường

	Tiết 4
	
	GDTC
Hường
	KHTN
Hường
	ANH
Q.Mai
	GDĐP
Giang
	TNHN
Hồng

	Tiết 5
	ANH
Q.Mai
	TOÁN
Hường
	VĂN
Thoa
	GDTC
Hường
	TNHN
Hồng
	SH
Hồng
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Trở lên trên đỉnh
	TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

	
	6A5

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	TOÁN
M.Bình
	GDĐP
Tình
	TNHN
Hồng
	VĂN
Tươi
	GDTC
Hiền
	SỬ
Tuyền

	Tiết 2
	ANH
Q.Mai
	NT(MT)
L.Bình
	TOÁN
M.Bình
	
	KHTN
M.Bình
	GDTC
Hiền

	Tiết 3
	ĐỊA
Phương
	TNHN
Hồng
	KHTN
M.Bình
	TNHN
Hồng
	TOÁN
M.Bình
	KHTN
M.Bình

	Tiết 4
	KHTN
M.Bình
	ANH
Q.Mai
	NT(AN)
V.Hà
	ĐỊA
Phương
	TIN
Hồng
	TOÁN
M.Bình

	Tiết 5
	GDCD
Nghĩa
	C.NGHỆ
HạnhC
	VĂN
Tươi
	ANH
Q.Mai
	VĂN
Tươi
	SH
M.Bình
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Trở lên trên đỉnh
	TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

	
	6A6

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	NT(AN)
V.Hà
	TNHN
Đ.Hiền
	GDTC
Hiền
	GDĐP
Giang
	TNHN
Đ.Hiền
	TOÁN
M.Bình

	Tiết 2
	TOÁN
M.Bình
	KHTN
N.Hà
	ANH
Q.Mai
	KHTN
N.Hà
	ĐỊA
Phương
	GDCD
Tình

	Tiết 3
	KHTN
N.Hà
	ANH
Q.Mai
	KHTN
N.Hà
	GDTC
Hiền
	ANH
Q.Mai
	ĐỊA
Phương

	Tiết 4
	VĂN
Phương
	TIN
Hồng
	TOÁN
M.Bình
	SỬ
Tuyền
	TOÁN
M.Bình
	NT(MT)
L.Bình

	Tiết 5
	
	VĂN
Phương
	C.NGHỆ
HạnhC
	TNHN
Đ.Hiền
	VĂN
Phương
	SH
N.Hà
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Trở lên trên đỉnh
	TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

	
	6A7

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	TNHN
Phương
	TOÁN
Hải
	KHTN
M.Bình
	TOÁN
Hải
	TNHN
Phương
	TNHN
Phương

	Tiết 2
	GDTC
Hường
	VĂN
Phương
	C.NGHỆ
HạnhC
	VĂN
Phương
	NT(MT)
L.Bình
	GDTC
Hường

	Tiết 3
	GDCD
Tình
	NT(AN)
V.Hà
	ANH
Q.Mai
	
	TOÁN
Hải
	TOÁN
Hải

	Tiết 4
	ANH
Q.Mai
	ĐỊA
Phương
	SỬ
Tuyền
	KHTN
M.Bình
	ANH
Q.Mai
	VĂN
Phương

	Tiết 5
	KHTN
M.Bình
	TIN
Hồng
	GDĐP
Giang
	ĐỊA
Phương
	KHTN
M.Bình
	SH
Phương
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Trở lên trên đỉnh
	TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

	
	7A1

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	SỬ
Đ.Hiền
	TOÁN
HạnhB
	TOÁN
HạnhB
	TOÁN
HạnhB
	TIN
T.Mai
	TNHN
Hiền

	Tiết 2
	GDĐP
Hiếu
	GDCD
Tươi
	KHTN(S)
M.Hạnh
	VĂN
Đ.Hiền
	GDTC
Hiền
	KHTN(S)
M.Hạnh

	Tiết 3
	VĂN
Đ.Hiền
	C.NGHỆ
Đ.Thủy
	TNHN
Hiền
	ANH
Giang
	KHTN(H)
Lý
	LÍ
Vân

	Tiết 4
	
	VĂN
Đ.Hiền
	GDTC
Hiền
	SỬ
Đ.Hiền
	TNHN
Hiền
	NT(AN)
V.Hà

	Tiết 5
	TOÁN
HạnhB
	ANH
Giang
	ĐỊA
Thoan
	NT(MT)
Tình
	ANH
Giang
	SH
Hiền
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Trở lên trên đỉnh
	TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

	
	7A2

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	TOÁN
Vân
	ANH
Giang
	ANH
Giang
	TOÁN
Vân
	KHTN(H)
Lý
	KHTN(S)
M.Hạnh

	Tiết 2
	SỬ
Đ.Hiền
	C.NGHỆ
Đ.Thủy
	NT(AN)
V.Hà
	GDTC
Hiền
	TOÁN
Vân
	TOÁN
Vân

	Tiết 3
	KHTN(S)
M.Hạnh
	VĂN
Nghĩa
	VĂN
Nghĩa
	TIN
T.Mai
	TNHN
M.Hạnh
	GDĐP
Trà

	Tiết 4
	TNHN
M.Hạnh
	
	NT(MT)
Tình
	ĐỊA
Thoan
	GDCD
Tươi
	TNHN
M.Hạnh

	Tiết 5
	ANH
Giang
	SỬ
Đ.Hiền
	GDTC
Hiền
	VĂN
Nghĩa
	KHTN(L)
Vân
	SH
Nghĩa
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Trở lên trên đỉnh
	TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

	
	7A3

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	TOÁN
Lý
	TOÁN
Lý
	KHTN(S)
N.Hà
	TNHN
M.Bình
	TNHN
M.Bình
	C.NGHỆ
Đ.Thủy

	Tiết 2
	VĂN
Trà
	ANH
Giang
	VĂN
Trà
	TOÁN
Lý
	TIN
T.Mai
	VĂN
Trà

	Tiết 3
	TNHN
M.Bình
	SỬ
Hiếu
	
	KHTN(L)
Vân
	ANH
Giang
	TOÁN
Lý

	Tiết 4
	GDĐP
Trà
	NT(AN)
V.Hà
	KHTN(H)
Hương
	GDTC
Hiền
	GDCD
Phương
	ĐỊA
Thoan

	Tiết 5
	SỬ
Hiếu
	KHTN(S)
N.Hà
	NT(MT)
Tình
	ANH
Giang
	GDTC
Hiền
	SH
Trà
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Trở lên trên đỉnh
	TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

	
	7A4

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	ANH
HạnhA
	NT(AN)
V.Hà
	GDĐP
Trà
	C.NGHỆ
Đ.Thủy
	ANH
HạnhA
	TOÁN
Lý

	Tiết 2
	TOÁN
Lý
	SỬ
Đ.Hiền
	ANH
HạnhA
	TIN
T.Mai
	TOÁN
Lý
	SỬ
Đ.Hiền

	Tiết 3
	TNHN
Lý
	KHTN(H)
Lý
	NT(MT)
Tình
	GDCD
Đ.Hiền
	ĐỊA
Thoan
	GDTC
Hiền

	Tiết 4
	GDTC
Hiền
	LÍ
Vân
	VĂN
Trà
	TOÁN
Lý
	TNHN
Lý
	TNHN
Lý

	Tiết 5
	VĂN
Trà
	KHTN(S)
Hải
	
	VĂN
Trà
	KHTN(S)
Hải
	SH
Lý

	
	TKB tạo ra với TKBTUDONG phiên bản 6.0.0 vào lúc 30/11/2023 10:33


Trở lên trên đỉnh
	TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

	
	7A5

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	SỬ
Hiếu
	VĂN
Nghĩa
	NT(MT)
Tình
	GDCD
Phương
	TOÁN
HạnhB
	ANH
HạnhA

	Tiết 2
	ANH
HạnhA
	
	GDTC
Hiền
	KHTN(S)
Hải
	TNHN
Đ.Thủy
	TIN
T.Mai

	Tiết 3
	VĂN
Nghĩa
	TOÁN
HạnhB
	NT(AN)
V.Hà
	KHTN(H)
Lý
	ANH
HạnhA
	TNHN
Đ.Thủy

	Tiết 4
	TOÁN
HạnhB
	C.NGHỆ
Đ.Thủy
	TOÁN
HạnhB
	TNHN
Đ.Thủy
	ĐỊA
Thoan
	KHTN(S)
Hải

	Tiết 5
	GDTC
Hiền
	GDĐP
Hiếu
	VĂN
Nghĩa
	KHTN(L)
Thuần
	SỬ
Hiếu
	SH
Đ.Thủy
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Trở lên trên đỉnh
	TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

	
	7A6

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	GDĐP
Thoan
	TOÁN
Vân
	TIN
T.Mai
	VĂN
Đ.Hiền
	TNHN
Hải
	ĐỊA
Thoan

	Tiết 2
	NT(MT)
Tình
	KHTN(L)
Thuần
	KHTN(S)
Hải
	ANH
HạnhA
	ANH
HạnhA
	TNHN
Hải

	Tiết 3
	GDTC
Hiền
	SỬ
Đ.Hiền
	ANH
HạnhA
	KHTN(S)
Hải
	VĂN
Đ.Hiền
	GDCD
Đ.Hiền

	Tiết 4
	TOÁN
Vân
	KHTN(H)
Lý
	TNHN
Hải
	TOÁN
Vân
	
	TOÁN
Vân

	Tiết 5
	VĂN
Đ.Hiền
	C.NGHỆ
Đ.Thủy
	NT(AN)
V.Hà
	GDTC
Hiền
	SỬ
Đ.Hiền
	SH
Đ.Hiền
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Trở lên trên đỉnh
	TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

	
	8A1

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	GDCD
L.Bình
	TNHN
T.Mai
	NT(AN)
V.Hà
	TNHN
T.Mai
	GDTC
Linh
	TIN
Hồng

	Tiết 2
	KHTN(H)
Hương
	GDTC
Linh
	VĂN
Thoa
	TOÁN
M.Hạnh
	TOÁN
M.Hạnh
	VĂN
Thoa

	Tiết 3
	TNHN
T.Mai
	ANH
HạnhA
	KHTN(H)
Hương
	SỬ
Trà
	KHTN(L)
Thuần
	TOÁN
M.Hạnh

	Tiết 4
	ANH
HạnhA
	NT(MT)
L.Bình
	TOÁN
M.Hạnh
	VĂN
Thoa
	ANH
HạnhA
	KHTN(S)
N.Hà

	Tiết 5
	ĐỊA
Thoan
	SỬ
Trà
	-x-
	
	C.NGHỆ
Đ.Thủy
	SH
L.Bình
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Trở lên trên đỉnh
	TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

	
	8A2

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	GDTC
Linh
	ANH
HạnhA
	ĐỊA
Thoan
	KHTN(H)
Hương
	NT(MT)
L.Bình
	TOÁN
Hải

	Tiết 2
	VĂN
Thoan
	TOÁN
Hải
	VĂN
Thoan
	VĂN
Thoan
	TOÁN
Hải
	ANH
HạnhA

	Tiết 3
	SỬ
Trà
	TNHN
T.Mai
	TOÁN
Hải
	
	C.NGHỆ
Đ.Thủy
	GDCD
P.Thủy

	Tiết 4
	KHTN(S)
N.Hà
	SỬ
Trà
	GDTC
Linh
	NT(AN)
V.Hà
	KHTN(L)
Thuần
	TNHN
T.Mai

	Tiết 5
	ANH
HạnhA
	KHTN(H)
Hương
	-x-
	TIN
Hồng
	TNHN
T.Mai
	SH
Thoan
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Trở lên trên đỉnh
	TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

	
	8A3

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	SỬ
Trà
	SỬ
Trà
	ANH
HạnhA
	ANH
HạnhA
	TOÁN
Thuần
	TNHN
T.Mai

	Tiết 2
	GDCD
P.Thủy
	TIN
Hồng
	TNHN
T.Mai
	C.NGHỆ
Đ.Thủy
	VĂN
Thoa
	NT(MT)
L.Bình

	Tiết 3
	TOÁN
Thuần
	KHTN(H)
Hương
	VĂN
Thoa
	NT(AN)
V.Hà
	KHTN(S)
N.Hà
	ANH
HạnhA

	Tiết 4
	KHTN(H)
Hương
	GDTC
Linh
	
	TOÁN
Thuần
	TNHN
T.Mai
	VĂN
Thoa

	Tiết 5
	KHTN(L)
Thuần
	TOÁN
Thuần
	-x-
	ĐỊA
Thoan
	GDTC
Linh
	SH
Thoa
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Trở lên trên đỉnh
	TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

	
	8A4

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	ANH
Q.Mai
	KHTN(L)
Thuần
	TOÁN
Hải
	VĂN
Thoan
	VĂN
Thoan
	NT(AN)
V.Hà

	Tiết 2
	C.NGHỆ
Đ.Thủy
	TNHN
T.Mai
	KHTN(S)
N.Hà
	SỬ
Trà
	
	GDTC
Linh

	Tiết 3
	KHTN(H)
Hương
	GDCD
L.Bình
	VĂN
Thoan
	KHTN(H)
Hương
	TNHN
T.Mai
	TNHN
T.Mai

	Tiết 4
	ĐỊA
Thoan
	TOÁN
Hải
	TIN
Hồng
	NT(MT)
L.Bình
	TOÁN
Hải
	SỬ
Trà

	Tiết 5
	GDTC
Linh
	ANH
Q.Mai
	-x-
	TOÁN
Hải
	ANH
Q.Mai
	SH
Hải
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Trở lên trên đỉnh
	TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

	
	8A5

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	KHTN(L)
Thuần
	TNHN
Hồng
	GDCD
P.Thủy
	SỬ
Trà
	ANH
Q.Mai
	VĂN
Tươi

	Tiết 2
	TOÁN
Thuần
	SỬ
Trà
	VĂN
Tươi
	ANH
Q.Mai
	GDTC
Linh
	ĐỊA
Thoan

	Tiết 3
	ANH
Q.Mai
	TOÁN
Thuần
	GDTC
Linh
	TOÁN
Thuần
	TNHN
Hồng
	TNHN
Hồng

	Tiết 4
	C.NGHỆ
Đ.Thủy
	VĂN
Tươi
	NT(MT)
L.Bình
	TIN
Hồng
	KHTN(S)
N.Hà
	TOÁN
Thuần

	Tiết 5
	NT(AN)
V.Hà
	
	-x-
	KHTN(H)
Hương
	KHTN(H)
Hương
	SH
Thuần
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Trở lên trên đỉnh
	TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

	
	9A1

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	VĂN
P.Thủy
	C.NGHỆ
Đ.Thủy
	HÓA
Hương
	TOÁN
HạnhC
	LÍ
HạnhC
	ĐỊA
Nghĩa

	Tiết 2
	TD
Linh
	VĂN
P.Thủy
	ANH
Giang
	VĂN
P.Thủy
	TOÁN
HạnhC
	VĂN
P.Thủy

	Tiết 3
	TC-Toán
Vân
	TOÁN
HạnhC
	NT(MT)
L.Bình
	
	HÓA
Hương
	TD
Linh

	Tiết 4
	ANH
Giang
	ANH
Giang
	SINH
N.Hà
	LÍ
HạnhC
	ĐỊA
Nghĩa
	TOÁN
HạnhC

	Tiết 5
	GDCD
Thoa
	SỬ
P.Thủy
	-x-
	TC-Văn
P.Thủy
	SINH
N.Hà
	SH
P.Thủy
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	TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

	
	9A2

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	HÓA
Hương
	VĂN
P.Thủy
	TD
Linh
	TC-Văn
Hiếu
	SINH
N.Hà
	SỬ
P.Thủy

	Tiết 2
	GDCD
Thoa
	LÍ
HạnhC
	HÓA
Hương
	TC-Toán
HạnhC
	ANH
Giang
	TOÁN
HạnhC

	Tiết 3
	ANH
Giang
	TD
Linh
	VĂN
P.Thủy
	SINH
N.Hà
	LÍ
HạnhC
	ĐỊA
Nghĩa

	Tiết 4
	ĐỊA
Nghĩa
	TOÁN
HạnhC
	
	ANH
Giang
	C.NGHỆ
Đ.Thủy
	VĂN
P.Thủy

	Tiết 5
	VĂN
P.Thủy
	NT(MT)
L.Bình
	-x-
	TOÁN
HạnhC
	TOÁN
HạnhC
	SH
HạnhC
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	TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

	
	9A3

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	ANH
Giang
	HÓA
Hương
	GDCD
Thoa
	SINH
N.Hà
	TC-Toán
Vân
	TOÁN
Vân

	Tiết 2
	TOÁN
Vân
	LÍ
HạnhB
	NT(MT)
L.Bình
	ANH
Giang
	HÓA
Hương
	VĂN
Hiếu

	Tiết 3
	SỬ
P.Thủy
	TOÁN
Vân
	LÍ
HạnhB
	ĐỊA
Nghĩa
	TOÁN
Vân
	

	Tiết 4
	TD
Linh
	VĂN
Hiếu
	ANH
Giang
	VĂN
Hiếu
	VĂN
Hiếu
	C.NGHỆ
Đ.Thủy

	Tiết 5
	SINH
N.Hà
	TD
Linh
	-x-
	TC-Văn
Hiếu
	ĐỊA
Nghĩa
	SH
Vân
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	TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

	
	9A4

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	ANH
Huyền
	TD
Linh
	ANH
Huyền
	TOÁN
Thuần
	ANH
Huyền
	GDCD
Thoa

	Tiết 2
	VĂN
Tuyền
	HÓA
Hương
	LÍ
HạnhB
	VĂN
Tuyền
	LÍ
HạnhB
	ĐỊA
Nghĩa

	Tiết 3
	
	SINH
N.Hà
	VĂN
Tuyền
	TC-Văn
Hiếu
	TD
Linh
	NT(MT)
L.Bình

	Tiết 4
	TOÁN
Thuần
	TOÁN
Thuần
	ĐỊA
Nghĩa
	HÓA
Hương
	TC-Toán
Vân
	VĂN
Tuyền

	Tiết 5
	C.NGHỆ
Đ.Thủy
	SỬ
Tuyền
	-x-
	SINH
N.Hà
	TOÁN
Thuần
	SH
Tuyền
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	TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

	
	9A5

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	SỬ
Tuyền
	TC-Văn
Hiếu
	ĐỊA
Nghĩa
	TOÁN
Lý
	ANH
Giang
	TD
Linh

	Tiết 2
	ĐỊA
Nghĩa
	VĂN
Hiếu
	TD
Linh
	NT(MT)
L.Bình
	SINH
N.Hà
	TOÁN
Lý

	Tiết 3
	VĂN
Hiếu
	ANH
Giang
	ANH
Giang
	C.NGHỆ
Đ.Thủy
	VĂN
Hiếu
	GDCD
Thoa

	Tiết 4
	
	HÓA
Hương
	LÍ
HạnhC
	SINH
N.Hà
	LÍ
HạnhC
	VĂN
Hiếu

	Tiết 5
	HÓA
Hương
	TOÁN
Lý
	-x-
	TC-Toán
Vân
	TOÁN
Lý
	SH
Hiếu
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